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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá,  

giai đoạn đến năm 2030 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 
_______________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đến năm 2030; Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y 

tế về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường 

không thuốc lá; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Kế hoạch số 2703/KH-SYT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở 

Y tế tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2030 của ngành Y tế tỉnh Kon Tum. 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá, giai đoạn đến năm 2030 với 

các nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành 

để tham mưu Ủy ban nhân huyện và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá huyện Tu Mơ Rông triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu của đơn vị và 

toàn thể viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về phòng, chống 

tác hại của thuốc lá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động của 

toàn thể viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn biết và thực hiện 

đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2. Yêu cầu: Các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế cần xác 

định cụ thể các mục tiêu, nội dung công việc, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; bảo đảm người dân được sống, làm việc và học 

tập trong môi trường không khói thuốc lá. 

II. MỤC TIÊU 
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1. Mục tiêu chung: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động 

với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc 

lá gây ra.  

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Giai đoạn 2023 - 2025 

- Thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải 

thưởng Môi trường không thuốc lá. 

- Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác tại các cở sở y tế và trong cộng 

đồng. 

- 100% các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế được công nhận 

là cơ quan, đơn vị không thuốc lá. 

- 100% viên chức và người lao động thực hiện đúng quy định không hút 

thuốc lá tại nơi làm việc và những nơi có quy định cấm hút thuốc lá. 

2.2. Giai đoạn 2026 - 2030 

- Thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng;  

- Tiếp tục duy trì 100% các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế 

được công nhận là đơn vị không thuốc lá và 100% viên chức và người lao động 

thực hiện đúng quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc và những nơi có 

quy định cấm hút thuốc lá. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá 

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc quy định của pháp luật về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

- Phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi các văn bản, tài liệu hướng dẫn về 

thực hiện môi trường “Không khói thuốc lá” đến toàn thể viên chức, người lao 

động của đơn vị và người dân trên địa bàn huyện. 

 - Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế lồng ghép hoạt động tư vấn 

cai nghiện thuốc lá vào các chương trình y tế quốc gia về phòng chống các bệnh 

không lây nhiễm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các chương trình y tế, nâng cao 

sức khỏe cộng đồng và hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế; phát triển dịch 

vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá. 

- Tăng cường lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vào 

các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. 
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2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và phối hợp liên 

ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới và các quy định của pháp luật, như: Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn về phòng, 

chống tác hạn của thuốc lá; Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức 

Y tế thế giới; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đến năm 2030... để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn bộ viên chức và 

người lao động của đơn vị và người dân trên địa bàn huyện về công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng 

đầu của các đơn vị, đảng viên, cán bộ y tế trong việc thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Ban hành kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo từng giai 

đoạn và hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế thuộc, 

trực thuộc Trung tâm Y tế. 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa Trung tâm Y tế với các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; giữa các đơn vị y tế tuyến xã 

với các cơ quan, đơn vị thuộc tuyến xã để thực hiện công tác phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các khoa/phòng và đơn vị trực thuộc; lấy 

kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là một tiêu chuẩn để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị, viên chức và 

người lao động. 

3. Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng giai đoạn; thường xuyên tổ chức các 

hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các hình thức 

đa dạng, phù hợp; nhất là trong các đợt cao điểm Ngày Thế giới phòng chống 

tác hại của thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá hằng năm. 

- Mở chuyên mục Phòng chống tác hại của thuốc lá trên các Trang thông 

tin điện tử; duy trì đăng tải thông tin phòng, chống tác hại của thuốc lá lên các 

trang mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Tiktok, instagram)…  

- Cập nhật thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc 

biệt là các sản phẩm thuốc lá mới; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi 

trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá… để cấp cho các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị 

để tổ chức tuyên truyền. 



4 

 

 

 - Phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo đẩy mạnh công tác giáo dục về 

tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá (đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc 

lá nung nóng) cho sinh viên, học sinh. 

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các cấp tăng 

cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng... nhằm nâng cao nhận thức cho các hội viên, góp phần để mỗi hội viên là 

một tuyên truyền viên đắc lực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá 

 - Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc khi được triệu tập (nếu có).  

- Định kỳ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện môi trường 

không thuốc lá tại các đơn vị theo đúng quy định.  

- Tăng cường sử dụng giải pháp về công nghệ thông tin, các mạng xã hội 

trong giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

5. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai việc khảo sát, đánh giá kết 

quả hoạt động, tình hình sử dụng thuốc lá trên địa bàn tỉnh, huyện để có cơ sở 

tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp triển khai 

quyết liệt các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh, mua bán, sử dụng 

trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...; giảm tỷ lệ người dân hút thuốc 

lá trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm đưa ra bằng chứng và giải pháp 

phục vụ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá. 

- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để triển khai công tác cai nghiện thuốc 

lá; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tìm giải pháp hỗ trợ người hút 

thuốc lá cai nghiện hiệu quả. 

- Tăng cường phổ biến, chia sẻ thông tin, số liệu về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương, bảo đảm các 

thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá được đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận. 

6. Kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá  

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của 

của đơn vị cho phù hợp với từng giai đoạn và phù hợp điều kiện thực tế tại đơn 

vị. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, phân công trách nhiệm cụ thể 

của các thành viên Ban Chỉ đạo; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao.  
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- Phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành quy định về chức năng nhiệm 

vụ, cơ chế phối hợp để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống 

tác hại của thuốc lá.  

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ 

lãnh đạo và người tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN: Ngân sách nhà nước, được bố trí trong 

dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở Y tế theo quy định; Quỹ 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Từ nguồn thu của đơn vị và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Trung tâm Y tế huyện: 

Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá Trung tâm Y tế chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Lãnh đạo và Ban 

Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc đơn vị lá triển khai các nội dung hoạt 

động theo Kế hoạch. 

- Tham mưu Lãnh đạo đơn vị, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá kiện toàn, phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 

(trong trường hợp cần thiết). 

- Định kỳ hằng năm, tham mưu Lãnh đạo tổng kết, đánh giá việc thực 

hiện Kế hoạch này; đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia 

hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định. 

- Tham mưu Lãnh đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện môi trường không khói thuốc lá tại đơn vị. Đưa nội dung cấm hút thuốc lá 

tại cơ sở y tế vào quy chế thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại của viên chức 

và người lao động. 

- Làm đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện về Sở Y tế, UBND 

huyện trước ngày 10/12 hàng năm. 

3. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

- Thực hiện đào tạo nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá; phát triển dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá tại đơn vị. 

- Mở chuyên mục Phòng chống tác hại của thuốc lá trên các Trang thông 

tin điện tử của đơn vị. 

4. Phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ 

- Đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá; nghiên cứu, đánh giá về 

tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới; phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi các 
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văn bản, tài liệu hướng dẫn về phòng, chống tác hại của thuốc lá lên trang thông 

tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://trungtamytetumorong.vn/. 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các UBND xã tăng cường phát thanh 

phát thanh phòng chống tác hại của thuốc lá tại các Đài Truyền thanh tuyến xã. 

- Thực hiện nhận, cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến các 

cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá... 

trong Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói 

thuốc (25/5 - 31/5) hàng năm. 

5. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện 

chất 

- Tăng cường thực thi các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm 

kiểm soát yếu tố nguy cơ và thúc đẩy các yếu tố tăng cường sức khoẻ, lồng ghép 

trong các chương trình y tế quốc gia về phòng chống các bệnh không lây nhiễm, 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các chương trình y tế, nâng cao sức khỏe cộng 

đồng và hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế. 

- Tổ chức thực hiện tư vấn tác hại của thuốc lá, cai nghiện thuốc lá trong 

các hoạt động tại cộng đồng. 

- Đề xuất phát động phong trào toàn dân thực hiện lối sống tăng cường 

sức khỏe gắn với phòng, chống các bệnh không lây nhiễm. 

6. Các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện các nội dung của kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn 

vị. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến tất cả viên chức và 

người lao động về: Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các quy định 

của pháp luật, như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Nghị định, Thông tư 

quy định, hướng dẫn về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công ước Khung về 

kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 

24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030... 

- Tổ chức thực hiện tư vấn tác hại của thuốc lá, cai nghiện thuốc lá cho 

người bệnh, người dân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế và trong cộng 

đồng. 

- Tăng cường nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách hàng 

đến sử dụng dịch vụ y tế chấp hành nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại cơ sở 

y tế. 

http://trungtamytetumorong.vn/
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung trong kế hoạch 

tiến hành triển khai thực hiện. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về 

Trung tâm Y tế (qua phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính  - Kế toán, Ông 

Nguyễn Hải Nam, qua  mail: hainam.cafemuoi@gmail.com hoặc Zalo cá nhân) 

định kỳ 06 tháng (gửi trước ngày 05/6) và hàng năm (gửi trước ngày 05/12). 

7. Công đoàn Trung tâm Y tế, Chi Đoàn Trung tâm Y tế 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đoàn viên, thanh niên về 

tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.  

- Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tác hại 

thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, 

nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói 

thuốc” và xây dựng "Cơ sở y tế không thuốc lá". 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá, giai đoạn đến năm 2030. Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

yêu cầu các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (b/c); 

- Phòng Y tế huyện Tu Mơ Rông (b/c); 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế; 

- Công đoàn Trung tâm Y tế; 

- Chi Đoàn Trung tâm Y tế; 

- Các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế; 

- Trang TTĐT Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 
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